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Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:
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Năm học:
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Khoa Điện Tử Viễn Thông

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

14/10/1998CườngNguyễn Lê Minh30061808461

21/11/2000ĐạtTrần Võ Tấn30011802552

HP27/12/2000DinhĐặng Đức30011802243

HP13/04/2000ĐônTrần Huỳnh Ki30011807274

HP12/03/1999DũngChâu Anh30021800165

HP25/01/2000DuyVũ Nguyễn30011801736

HP30/07/1999HiếuLê Hồng30011705847

HP25/09/2000HòaCao Thị30101806368

HP25/10/1998HùngTrần Văn30011808209

13/03/2000HưngĐặng Kim300618043610

HP08/10/2000HưngNguyễn Gia300118068111

20/12/2000HưngPhạm Đức300118073812

10/09/1999HuyLê Quang300117024913

HP25/12/1999HuyNguyễn Gia300418028114

09/07/1998HuyTrần Quốc300717062015

HP31/12/2000HuyVõ Gia300118025216

22/06/1996KhánhLê Minh300118083617

16/06/1999KhoaĐặng Anh300117012818

HP13/05/2000KiệtĐàng Thông Tuấn300218035519

11/05/2000LâmNguyễn Văn300118069820

HP20/07/2000LộcTrương Minh300118073021

11/12/2000LongĐào Dũng300618065722

26/03/1999LuậnTrần Quỳnh300118009723

14/10/2000MinhBành Kiến300118083024

19/11/2000NamLê Hoài300118071525

HP11/12/1999NhânLâm Trọng300118015726

25/10/2000NinhNguyễn Huy Hải300118066827

06/10/2000TânTrần Duy300118037828

25/08/1999ThiệnNguyễn Đức300118078729

HP18/09/2000TínNguyễn Trung300118072430

18/10/2000TrinhPhạm Quốc Diễm300118056231
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HP20/03/1996TrọngNguyễn Văn300118001232

28/10/1999TrungNguyễn Đức300117011233

28/10/1999TruyềnNguyễn Hữu300118082234

17/03/2000TuấnTrần Đào Anh300118070635

HP07/01/1999ViệtHồ Quốc300117064236

15/11/1999VinhNguyễn Trung300117056437

31/10/2000VinhTrần Thanh300118031238

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

38

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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